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 Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN - TIẾNG NÓI
Học sinh Ngày sinh: ________________________
Giáo viên: _______________      _Lớp/Chương trình ___________________
 Sự quan sát của quý vị về giọng nói của học sinh nói trên sẽ cho biết em có bị bệnh tật gì về giọng nói hay không và nếu có, việc này có ảnh hưởng bất lợi đến thành quả giáo dục hay không. Xem lại tất cả mục đã được quan sát. Xin trả lại mẫu đã điền cho Người Nghiên Cứu Tiếng Nói-Ngôn Ngữ.









Có
Không
1.  Học sinh có nói đủ lớn để 




______   ______
     được nghe trong lớp hay không?
2.  Học sinh có la hay nói với giọng quá cao


______    ______
    trong lớp hay nơi khác không?
3.  Các thay đổi xướng âm của học sinh trong khi nói có
______    ______
     thích hợp với tuổi và giới tính của em hay không?
4.  Trong khi nói, xướng âm của học sinh có bị đứt đoạn lên xuống


    đến mức làm xao lãng sự giao tiếp hay không?

______     ______
5.  Học sinh có mất giọng nói vào cuối ngày hay sau các hoạt động 


    trên sân chơi hay hoạt động nào khác không?

______   ______   
6.  Phẩm chất giọng nói của học sinh có tệ hơn không trong một thời gian đặc biệt nào trong ngày hay sau một hoạt động đặc biệt nào? Nếu có, khi nào?







______      _____
7.  Phẩm chất giọng nói của học sinh có làm xao lãng sự giao tiếp hay không?







______      ______
8.  Quý vị có nhận thấy học sinh nói chuyện to, la lớn, la hét hay bắt chước   giọng khác không? Việc này xảy ra bao nhiêu lần? 
______      ______
9.  Học sinh có thường ho hay tằng hắng không? 

______      ______
10. Học sinh hay cha mẹ có tỏ ra lo lắng về


______      ______
      giọng nói của học sinh không?
11. Học sinh có vẻ khỏe mạnh hay gặp khó khăn trong 
     giọng nói và điều này có xảy ra cùng lúc hoặc ngay 
     sau khi bị cảm hay dị ứng không?



______      ______

12.  Học sinh có tránh né các hoạt động nói chuyện trong lớp


      vì giọng nói bất thường hay không?


______      ______
13.  Học sinh có bị trẻ khác phê bình hay bắt nạt
       do giọng nói của mình không? 



______      ______
Theo ý tôi, hành vi này không ảnh hưởng bất lợi đến thành quả giáo dục.

    
 






_______
Theo ý tôi, cách cư xử này có ảnh hưởng bất lợi đến thành quả giáo dục.

     







_______
Quý vị có nhận xét nào khác liên quan đến khả năng giao tiếp của học sinh này không?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Chữ ký của Giáo Viên: ________________________________________ Ngày: ________________________
Phỏng theo Standards để cung cấp dịch vụ tiếng nói-ngôn ngữ trong các trường công lập tại Michigan. Michigan Speech-
Language-Hearing Association (1985)
Ngày 2 tháng Tám, 2012
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